
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh BO001CG Battery Powered Random Orbit Sander 001 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh BO007CG Battery Powered Orbital Sander 002 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

071 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DBO381 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DCC501 Cordless Cutter 004 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

091 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

141-1 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DHS783 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DHS901 Cordless Circular Saw 003 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DSL800 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

089 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh DSL801 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

089 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

116 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

102 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

144 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

153 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HS010G Cordless Circular Saw 005 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

079 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh RP001G Cordless Router 013 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh RT001G Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

001 1

140F99-0 Nắp hoàn chỉnh SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

019 1
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